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Ngo¹i ng÷ víi b¶n ng÷ 
 

chÝnh s¸ch ®èi víi tiÕng anh cña c¸c 

n−íc ®«ng nam ¸ dïng tiÕng melayu 

lµm ng«n ng÷ quèc gia  
                                            lª minh hµ 

(NCS, Häc viÖn Khoa häc X· héi) 
 

 1. Mở đầu  
Toàn cầu hóa và sự lan rộng của tiếng Anh 

đã làm nhiều nước trên thế giới vừa chuẩn bị 
tiềm lực để đón lấy cơ hội, vừa lo ngại bản sắc 
văn hóa và ngôn ngữ sẽ bị biến dạng hoặc 
biến chất. Nhiều nước đã và đang có những 
chính sách, đường lối thích hợp để tồn tại và 
phát triển trước bối cảnh mới này. Các quốc 
gia Đông Nam Á dùng tiếng Melayu làm 
ngôn ngữ quốc gia, mặc dù nhận thấy sự cần 
thiết của tiếng Anh từ rất sớm và vẫn duy trì 
nó trong đời sống ngôn ngữ của đất nước ở 
một mức độ nào đó, cũng vẫn phải đặt ra 
những vấn đề mới và nhiều cân nhắc trong 
chính sách ngôn ngữ.  

Bài viết trình bày về chính sách đối với 
tiếng Anh của các nước Đông Nam Á dùng 
tiếng Melayu làm ngôn ngữ quốc gia, gồm có 
Liên bang Malaysia, Cộng hòa Indonesia, 
Vương quốc Brunei Darussalam và Cộng hòa 
Singapore.  

2. Chính sách đối với tiếng Anh của các 
nước Đông Nam Á dùng tiếng Melayu làm 
ngôn ngữ quốc gia  

2.1. Chính sách của Malaysia  
Sau Độc lập của Malaysia năm 1957, tuy 

địa vị ngôn ngữ chính thức của tiếng Anh chỉ 
được duy trì thêm 10 năm nữa và sau đó bị 
loại bỏ dần khỏi hệ thống giáo dục với tư cách 
ngôn ngữ giảng dạy, tiếng Anh vẫn đóng vai 
trò rất lớn trong trong đời sống của đất nước 
do vị trí quan trọng của tầng lớp được giáo 

dục bằng tiếng Anh trong xã hội, do vai trò 
hữu dụng của nó trong ý thức của người 
Malaysia và đặc biệt là của những người khởi 
xướng chính sách ngôn ngữ Quốc gia. Do đó, 
tiếng Anh được quy định trong chính sách này 
là ngôn ngữ thứ hai quan trọng nhất. 

Cho dù có những hoạt động của phong trào 
dân tộc nhằm làm cho ngôn ngữ quốc gia 
được hoàn toàn sử dụng ở mọi lĩnh vực của 
đời sống, tiếng Anh vẫn được duy trì trong 
một số cảnh huống chính thức và những lĩnh 
vực nhất định. Những người chỉ trích cho rằng 
việc này là một hành động thiếu tôn trọng 
ngôn ngữ quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những 
cách nhìn khác. Khi lí giải về mối quan hệ 
giữa chủ nghĩa dân tộc và sự lựa chọn ngoại 
lai trong trường hợp tiếng Anh ở Malaysia, 
A.H. Omar [9,89-90] đã dùng khái niệm “chủ 
nghĩa dân tộc” (nasionalisme) và “chủ nghĩa 
quốc gia” (nasionisme) của J. Fishman. J. 
Fishman định nghĩa “chủ nghĩa dân tộc” như 
là “quá trình biến đổi từ các chủng tộc riêng rẽ 
và gắn bó với truyền thống thành một dân tộc 
thống nhất và có hệ tư tưởng”, còn “chủ nghĩa 
quốc gia” là một quá trình mà “ranh giới 
chính trị rất rõ ràng và nhiều nỗ lực được đưa 
ra nhằm bảo vệ và củng cố nó mà không tính 
đến các đặc điểm văn hóa xã hội của cư dân ở 
đó”. Trong khi ở chủ nghĩa dân tộc, sự phát 
triển bản sắc của chính nó và bản sắc của 
nhóm tộc người là thông qua ngôn ngữ chung, 
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thì ở chủ nghĩa quốc gia, điều quan trọng lại là 
khả năng và sự cố kết của các nhóm tộc 
người. Do đó, ngôn ngữ quốc gia được xem là 
một trong những biểu tượng của dân tộc, 
mang lại tình cảm thuộc về dân tộc đó, là đỉnh 
cao của chủ nghĩa dân tộc là cái mà tiếng Anh 
không mang lại được. Tuy nhiên, “so với 
tiếng Anh từ góc độ khả năng hành chức trong 
những lĩnh vực liên quan đến đất nước, như 
hành chính, giáo dục, ngoại giao và thương 
mại thì tiếng Melayu phải đối mặt với một vài 
hạn chế”, do đó chủ nghĩa quốc gia phải trông 
cậy vào khả năng đó của tiếng Anh trong việc 
nâng Malaysia trở thành một quốc gia phát 
triển và công nghiệp hóa, và giành được chỗ 
đứng trên trường quốc tế. Triết lí của 
Malaysia trong việc hoạch định chính sách 
ngôn ngữ là cần cả chủ nghĩa dân tộc lẫn chủ 
nghĩa quốc gia. Nhưng những năm đầu sau 
độc lập, Malaysia tập trung vào việc xây dựng 
chủ nghĩa quốc gia trước vì tiếng Anh vẫn còn 
vị trí rất vững chắc. Một khi chủ nghĩa dân tộc 
thông qua ngôn ngữ quốc gia đã được củng 
cố, tiếng Anh phải được chú ý đúng mức.  

Ba kế hoạch phát triển quan trọng của 
chính phủ đối với tương lai của Malaysia (là 
Tầm nhìn 2020 (Wawasan 2020), việc thiết 
lập siêu hành lang đa phương tiện và kế hoạch 
biến Malaysia thành trung tâm giáo dục của 
khu vực) đã đặt ra nhu cầu bức thiết cần có 
một thế hệ người lao động có thể giao tiếp 
hiệu quả bằng tiếng Anh để cạnh tranh cũng 
như hợp tác trên trường quốc tế và điều đó 
cho phép tiếng Anh đóng vai trò lớn hơn. 
Nhiều nhà ngôn ngữ học của Malaysia nhận 
định, ba kế hoạch này có hàm ý về một sự 
thay đổi trong chính sách ngôn ngữ của 
Malaysia [13,40]. Luật Giáo dục 1996 và Luật 
Đại học Tư nhân 1996 cũng đã được xây 
dựng theo hướng cởi mở đối với tiếng Anh. 
Từ năm 2003, nguyên Thủ tướng Malaysia M. 
Mohamed đã quyết tâm thực hiện kế hoạch 
giảng dạy hai môn toán và khoa học bằng 

tiếng Anh trong nhà trường phổ thông sau 30 
năm loại tiếng Anh ra khỏi hệ thống giáo dục 
với tư cách ngôn ngữ giảng dạy. Bộ Giáo dục 
đã chi 228 triệu ring - git để đào tạo giáo viên 
và nâng số chuyên gia tiếng Anh từ Anh sang 
lên gấp 3 lần, trong đó có 60% ngân sách 
được dành cho việc đào tạo giáo viên dạy hai 
môn này bằng tiếng Anh ở các lớp tiếp theo 
vào năm 2004. 

2.2. Chính sách của Indonesia  
Từ những năm 60 thế kỉ trước, tiếng Anh 

bắt đầu đóng một vai trò quan trọng trong đời 
sống kinh tế và xã hội ở Indonesia do chính 
sách phát triển, mở rộng kinh tế và mở cửa 
cho đầu tư nước ngoài. Từ tháng 12/1967, Bộ 
trưởng Văn hóa và Giáo dục Indonesia đã ban 
bố quy chế, công nhận tiếng Anh là tiếng 
nước ngoài số một ở Indonesia. Đại hội tiếng 
Indonesia lần V năm 1988 khẳng định rõ vai 
trò của ngoại ngữ và vạch rõ mục đích giảng 
dạy là “tạo khả năng hiểu và áp dụng khoa 
học và kĩ thuật được đưa ra trong các cuốn 
sách tốt được xuất bản bằng tiếng nước ngoài” 
[6,586]. Điều 42, Hiến pháp thứ 2 năm 1989 
khẳng định: “Tiếng nước ngoài có thể được sử 
dụng như là ngôn ngữ giảng dạy phụ cần thiết 
trong việc truyền đạt kiến thức hay chuyên 
môn cụ thể” [5,162]. Từ năm 1990, các ngành 
ngọai ngữ của bậc cao học được phép dùng 
tiếng nước ngoài làm ngôn ngữ giảng dạy. Từ 
năm 1993, giờ ngoại ngữ đã được tăng thêm 
thời lượng trong chương trình giáo dục, có vị 
trí tương đương với môn toán và môn tiếng 
Indonesia. Tháng 1/1998, Bộ Giáo dục và 
Văn hóa Indonesia đã ra quyết định khẳng 
định vai trò ngôn ngữ giảng dạy của tiếng 
Anh trong hệ thống giáo dục [5,16].  

Đánh giá cao tiếng Anh nói riêng và ngoại 
ngữ nói chung, Chính phủ Indonesia đã rất 
quan tâm và đầu tư lớn cơ sở vật chất, thời 
gian, đội ngũ giáo viên vào môn học này 
nhằm giúp học sinh “có thể tiếp cận với khoa 
học kĩ thuật cũng như văn hóa nghệ thuật, tạo 
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cho họ các cơ hội mở rộng quan hệ quốc tế, 
hòa nhập với xu thế của thời đại” [6,585]. 

2.3. Chính sách của Brunei  
Ở Brunei, tiếng Melayu được pháp luật và 

truyền thống bảo vệ tuyệt đối. Tuy nhiên, điều 
82(2) của Hiến pháp cũng cho phép tiếng Anh 
được sử dụng trong tất cả các mục đích chính 
thức thêm 5 năm nữa từ sau ngày Hiến pháp 
có hiệu lực, và cả sau đó nữa cho đến khi có 
văn bản luật khác thay thế. Thực tế là cho đến 
nay, Brunei vẫn chưa có văn bản luật nào 
khác về vấn đề này. Tiếng Anh, song song 
cùng với tiếng Melayu, vẫn có uy tín rất lớn 
tại đất nước này.  

Ngay từ khi mới độc lập, Brunei đã ý thức 
mình không thể phụ thuộc mãi vào bên ngòai 
mà phải phát triển nguồn nhân lực của riêng 
mình. Do đó, Brunei đã nhập hai lọai trường 
Anh và Melayu vào làm một trong hệ thống 
giáo dục quốc gia 1985, nhấn mạnh đến ưu 
tiên sử dụng tiếng Melayu. Đây là hệ thống 
giáo dục song ngữ, “là phương tiện để đảm 
bảo chủ quyền (sovereignty) của tiếng 
Melayu, đồng thời công nhận vai trò quan 
trọng của tiếng Anh”, hướng tới mục đích 
“đạt được sự thành thạo cả hai ngôn ngữ ở 
mức độ cao”, tuy nhiên “chủ trương này chắc 
chắn là sẽ thay đổi khi nào Brunei có khả 
năng đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ đại học 
trong nước” [1,166]. Do đó, các môn học 
không có liên quan nhiều đến nhu cầu đào tạo 
trình độ đại học ở nước ngoài sẽ được giảng 
dạy bằng tiếng Melayu. Các môn học có phụ 
thuộc nhiều vào nhu cầu đào tạo trình độ đại 
học ở nước ngoài sẽ được giảng dạy bằng 
tiếng Anh. Ở lớp vỡ lòng và ba lớp đầu bậc 
tiểu học, tất cả các môn được giảng dạy bằng 
tiếng Melayu, trừ môn tiếng Anh. Từ năm lớp 
bốn trở đi, tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy 
trừ các môn tiếng Melayu, giáo dục tôn giáo, 
nghệ thuật, giáo dục công dân và giáo dục thể 
chất. Non một năm sau ngày thực hiện Hệ 
thống giáo dục quốc gia, trường đại học đầu 
tiên của Brunei là Universiti Brunei 
Darussalam được thành lập, tuy nhiên mới 

chỉ đào tạo được một số ngành và đa số giảng 
dạy bằng tiếng Anh. Việc duy trì tiếng Anh 
trong hệ thống giáo dục, có lẽ chủ yếu do nền 
kinh tế chủ yếu dựa trên khai thác và xuất 
khẩu dầu mỏ; và giáo dục đại học vẫn còn phụ 
thuộc vào nước ngoài. 

Từ năm 2009, Brunei đã bắt đầu thực hiện 
hệ thống giáo dục quốc gia mới của mình (gọi 
tắt là SPN21). Một trong những thay đổi quan 
trọng của hệ thống mới là nó đã nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của tiếng Anh trong hệ 
thống giáo dục, bằng việc thay đổi ngôn ngữ 
giảng dạy môn toán từ tiếng Melayu sang 
tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 3 và bắt đầu dạy 
môn công nghệ thông tin cho học sinh lớp 1-3 
cũng bằng tiếng Anh (The Brunei Times 
9/3/2009; 09/12/2007; 19/8/2007). Trước đó, 
vào năm 2008, Brunei cũng đã thử nghiệm 
dạy môn khoa học bằng tiếng Anh ở một vài 
trường. Bộ Giáo dục cũng sẽ thực hiện lại 
phương pháp đọc tiếng Anh (Reading English 
language Acquisition), đã được giới thiệu ở 
trường học Brunei từ năm 1988, nhưng chưa 
thực hiện tốt. Bộ trưởng Giáo dục Brunei nói 
rằng, hệ thống giáo dục mới sẽ thay đổi 
phương thức chấm điểm, tạo ra nhiều con 
đường và cơ hội để củng cố việc nắm bắt 
tiếng Anh, nâng cao kết quả trong hai môn 
Toán và Khoa học, trong khi vẫn duy trì và 
nâng cao thành tích của học sinh ở môn tiếng 
Melayu. Bộ phận Giáo dục Đặc biệt đã được 
Bộ giáo dục thành lập để theo dõi việc thực 
hiện chính sách, cũng như củng cố những cam 
kết của chính phủ trong kế hoạch này. 

2.4. Chính sách của Singapore  
Singapore là quốc gia duy nhất trong số 

bốn nước trên công nhận địa vị chính thức của 
tiếng Anh tại đây, cùng với tiếng Melayu, Hoa 
và Tamil. Đây là một quyết định chính trị có 
tính lịch sử của Singapore từ trước ngày độc 
lập, nhằm chống lại chính sách Anh hóa của 
thực dân Anh. Tuy nhiên, tiếng Anh lại có vị 
trí quan trọng nhất ở đây, phần lớn có lẽ do 
định hướng kinh tế của Singapore. Thực sự thì 
khó mà phân định rạch ròi đâu là sự phát triển 
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kế hoạch, đâu là sự phát triển ngoài kế hoạch 
của tiếng Anh ở đây. Singapore là một quốc 
gia trẻ, lại không có tài nguyên thiên nhiên 
nên đã phải phát huy lợi thế vị trí địa lí và cảng 
biển của mình vào thương mại quốc tế và du 
lịch. Những năm sau đó, Singapore còn trở 
thành căn cứ công nghiệp của nhiều tập đoàn 
đa quốc gia và là trung tâm tài chính của khu 
vực. Singapore đã trở thành thành phố-quốc 
gia quốc tế và dù muốn hay không, tiếng Anh 
vẫn chiếm vai trò quan trọng tại đây. Ngôn 
ngữ làm việc từ thời thuộc địa do đó nay lan 
rộng ra đến khu vực cổ phần hóa và tư nhân 
của nền kinh tế. Tiếng Anh cũng đã được 
hoạch định thành ngôn ngữ giảng dạy trong 
chương trình giáo dục song ngữ bản địa-Anh. 
Vai trò của tiếng Anh rất lớn và được sử dụng 
trong những môi trường giao tiếp cao nhất, 
khiến nó đã trở thành “ngôn ngữ quốc gia thực 
tế (de facto) nếu không phải là ngôn ngữ quốc 
gia hợp pháp (de jure)” (Llamzon [16,213]) ở 
Singapore. 

3. Những vấn đề chung của bốn nước đối 
với tiếng Anh trong giai đoạn hiện nay 

Những sự chuyển dịch nói trên đối với 
tiếng Anh trong chính sách ngôn ngữ của các 
nước này đều không nằm ngoài sự chuẩn bị 
cho tiến trình toàn cầu hóa và sự phát triển của 
đất nước trong giai đoạn mới.  

Cả bốn nước đều đưa ngôn ngữ dân tộc lên 
làm ngôn ngữ quốc gia như một trong những 
biểu tượng của chủ quyền dân tộc sau độc lập. 
Đó là lòng tự hào và sự thể hiện chủ nghĩa dân 
tộc, lòng yêu nước. Bên cạnh đó, tiếng Anh 
luôn có vai trò quan trọng như đã thảo luận ở 
phần trước, mặc dù không có địa vị chính 
thức, ngoại trừ ở Singapore. Do đó, dù sao 
việc chính thức đẩy mạnh tiếng Anh ở những 
nước này không phải là điều không nhạy cảm. 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sự giằng co giữa 
chủ nghĩa dân tộc và sự phát triển của đất 
nước càng phải được cân nhắc cẩn thận khi 
làm chính sách. Ngoài ra, trong quá trình phát 
triển tiếng Anh sau ngày độc lập, do tiếp xúc 
ngôn ngữ, những biến thể tiếng Anh đặc trưng 

cho khu vực Đông Nam Á đã xuất hiện, như 
Manglish, Singlish, Taglish, Tinglish…, thậm 
chí cả Vietlish. Do đó, trước tiến trình toàn cầu 
hóa, có hai vấn đề lớn đặt ra đối với bốn nước 
này: 

- Mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc (bản 
sắc) và quốc tế hóa (hội nhập) trong thời đại 
mới, thể hiện trong chính sách đối với ngôn 
ngữ quốc gia/dân tộc và tiếng Anh; 

- Mối quan hệ giữa biến thể giao tiếp trong 
nước và tính dễ hiểu quốc tế (international 
intelligibility), thể hiện qua sự lựa chọn biến 
thể tiếng Anh tiêu chuẩn. 

3.1. Mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và 
quốc tế hóa 

Ở Malaysia, ngay từ những ngày đầu độc 
lập cho đến nay, tiếng Anh luôn vấp phải sự 
phản đối và chỉ trích của những người hay 
đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, bao gồm cả 
những người thuộc cộng đồng nhập cư. Tuy 
nhiên, nguyên Thủ tướng Malaysia M. 
Mohamed là người đã rất kiên trì theo đuổi 
chính sách ngôn ngữ do ông và các nhà lãnh 
đạo khác khởi xướng và thực hiện trong xấp xỉ 
năm mươi năm. Ông là người đề cập đến vấn 
đề xác định lại khái niệm chủ nghĩa dân tộc rất 
thẳng thắn và gây “sốc” cho không ít người 
theo chủ nghĩa dân tộc: 

“Để cạnh tranh bình đẳng với những nước 
tiên tiến nhất thế giới, người Malaysia – cũng 
như hầu hết các dân tộc châu Á khác - vẫn còn 
một đoạn đường nữa. Có những kĩ năng cần 
phải học và những giá trị có thể phải thay đổi. 
(…) Chúng ta không trở thành người châu 
Âu/Á đơn giản chỉ vì chúng ta mặc áo vét-tông 
và thắt cà-vat, nói tiếng Anh và thực hành dân 
chủ thay vì chế độ phong kiến. Chúng ta phải 
học ngôn ngữ của giao tiếp quốc tế và ngôn 
ngữ của viễn thông, của máy vi tính, của 
internet” [14,39-40]. “Chúng tôi tin rằng một 
người theo chủ nghĩa dân tộc là người có được 
tất cả những kiến thức và làm chủ được tất cả 
những kĩ năng, và có năng lực tranh tài với cả 
phần còn lại của thế giới. Nhưng họ (một số 
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người Malaysia) nghĩ rằng chỉ cần có thể nói 
tiếng Melayu là làm cho bạn thành người theo 
chủ nghĩa dân tộc. Điều đó là sai” (New Straits 
Times, 29/12/2000). 

Sau khi ông nghỉ hưu, làn sóng phản đối 
việc dạy hai môn toán và khoa học bằng tiếng 
Anh ngày càng tăng, thậm chí còn có cả tuần 
hành và phản đối đến tận nhà vua. Sự giằng co 
giữa tiếng Malaysia và tiếng Anh, giữa những 
người, tạm gọi là theo chủ nghĩa dân tộc 
truyền thống và theo chủ nghĩa dân tộc thực 
dụng, vẫn còn rất căng thẳng ở Malaysia. 

Ở  Indonesia và Brunei, sự giằng co thể 
hiện ở những cố gắng đối phó với tình hình ô 
nhiễm môi trường ngôn ngữ và văn hóa dân 
tộc. Tiếng Anh ở Indonesia ngày càng chiếm 
vị trí quan trọng trong đời sống người dân 
Indonesia. Nó có mặt ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh 
vực, mức độ và phạm vi ngày càng rộng. Từ 
bảng hiệu, cao ốc văn phòng, trụ sở những 
công ty lớn đến quảng cáo, tuyển dụng…; 
mạng internet cũng đã phổ biến tiếng Anh đến 
mọi tầng lớp nhân dân. Sự lạm dụng ngôn ngữ 
đã ở mức báo động khi ngay cả báo chí  cũng 
đã tùy tiện sử dụng chúng ở nguyên dạng, 
không chú thích thêm, cũng như chưa qua xử 
lí chính thức của các cơ quan chức năng để 
được đồng hóa vào tiếng Indonesia, như PC 
(personal computer), bank… (khảo sát của 
Nguyễn Thị Quỳnh Như [5], hoặc biển hiệu 
tùy tiện thay đổi cấu trúc, như “Ciputra Mall”, 
“Lippo Bank”… (lẽ ra phải là “Mal Ciputra”, 
“Bank Lippo”…). Chính phủ Indonesia trong 
những năm qua đã nỗ lực rất nhiều để bảo vệ 
và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Indonesia. 
Nhiều văn bản cấp nhà nước đã được ban 
hành, như về việc xã hội hóa tiếng Indonesia 
để củng cố và làm vững chắc khối đòan kết và 
thống nhất dân tộc; quy định về việc sử dụng 
tiếng nước ngoài, chuyển đổi bảng hiệu, bảng 
tên, danh thiếp… sang tiếng Indonesia; sử 
dụng tiếng Indonesia đúng và trong sáng; xây 
dựng và phát triển tiếng Indonesia, để tiếng 
Indonesia hành chức một cách hiệu quả trong 
tất cả mọi mặt của đời sống hiện đại, cũng như 

trở thành nhân tố tác động đến phát triển kiến 
thức và công nghệ v.v… Trước thái độ coi 
trọng tiếng nước ngoài của bộ phận lớn người 
dân, chính phủ và các nhà ngôn ngữ học 
Indonesia luôn luôn kêu gọi tình yêu, lòng tự 
hào và trách nhiệm của mỗi công dân đối với 
ngôn ngữ quốc gia trong thời đại toàn cầu hóa 
này. 

Trong công cuộc xây dựng một đất nước 
Brunei hiện đại, nguyên lí quân chủ Hồi giáo 
Melayu luôn luôn được xem là nền móng của 
ổn định chính trị, của sự kế tục nền văn hóa và 
là sự quan tâm tối cao trong bất kì hệ thống 
giáo dục nào. Người Brunei tin rằng đó chính 
là bức tường thành chắn đỡ vô vàn sóng nhiễu 
từ bên ngoài thâm nhập vào trong quá trình 
học một thứ tiếng nước ngoài. Việc giữ không 
để cho tiếng Anh áp đảo tiếng Melayu phần 
lớn phụ thuộc vào “biến thể nào của tiếng Anh 
được dạy và được trình bày cho học sinh như 
thế nào” [11,299]. Trong vai trò người gác 
cổng này, Bộ Phát triển Chương trình Giảng 
dạy của Chính phủ Brunei có nhiệm vụ thanh 
tra sự phù hợp thuần phong mĩ tục của sách 
giáo khoa và biên soạn tài liệu giảng dạy dựa 
trên những chủ đề địa phương. Ảnh hưởng của 
văn hóa phương Tây vẫn tiếp tục lan tràn trên 
truyền hình, âm nhạc, thông qua du lịch…, 
nhưng Brunei cho rằng ảnh hưởng từ lớp học 
sẽ không làm cho học sinh thay đổi ý thức nền 
tảng về bản sắc, đặc biệt trong bối cảnh 
Brunei, nơi sự ràng buộc gia đình và tôn giáo 
vẫn còn đóng vai trò chi phối trong cuộc sống 
hàng ngày. Ý kiến hiện nay của các nhà giáo 
dục và ngôn ngữ học xã hội Brunei là nên 
“chia ngăn” cho tiếng Anh và chỉ nên giới hạn 
vai trò của nó ở các lĩnh vực khoa học, công 
nghệ và nắm bắt kiến thức “hiện đại” [10,103]. 
Tuy vậy, những cải cách về tiếng Anh trong hệ 
thống giáo dục mới cũng làm những người 
theo chủ nghĩa Melayu thuần túy không hài 
lòng.   

Ở Singapore, sự giằng co nằm ở cố gắng 
gìn giữ những giá trị văn hóa phương Đông và 
gìn giữ ngôn ngữ dân tộc như ngôn ngữ thứ 
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nhất trước nguy cơ ngày càng có nhiều gia 
đình người Hoa dùng tiếng Anh như ngôn ngữ 
giao tiếp (số học sinh người Hoa thuộc các gia 
đình nói tiếng Anh tăng từ 17% năm 1985 lên 
gần 50% năm 2004 [17,354]). Các nhà lãnh 
đạo Singapore vẫn không ngừng nhắc nhở 
nhân dân phải cẩn trọng với những giá trị có 
thể du nhập vào cùng với ngôn ngữ, đả kích 
những ảnh hưởng của lối sống và giá trị sai 
lệch của phương Tây, những giá trị “đe dọa sự 
sống còn của một dân tộc, thấm đẫm chủ 
nghĩa thực dụng và dành tất cả cho hiện đại 
hóa và phát triển kinh tế” [16,215]. Nguyên 
Thủ tướng Lí Quang Diệu, trong chuyến thăm 
Hoa Kì năm 1977, đã phát biểu tại trường Đại 
học Massachusetts rằng cái giá mà sự tiến bộ 
của Singapore phải trả là “sự thay đổi quan 
điểm của người Singapore khi họ bước vào xã 
hội tiêu dùng”. Ông cũng bày tỏ sự tiến thoái 
lưỡng nan của Singapore: “Có lẽ, nếu chúng 
tôi không bắt buộc học tiếng Anh ở tất cả các 
trường, không phơi cả thế hệ ra trước các 
phương tiện thông tin đại chúng của thế giới 
nói tiếng Anh, truyền hình, báo, tạp chí, những 
giá trị và quan điểm này có thể không bị hấp 
thu. Nhưng không có tiếng Anh, chúng tôi có 
thể đã không thành công trong việc dạy nhanh 
chóng như thế cả một thế hệ những kiến thức 
và kĩ năng làm cho họ vận hành được máy 
móc mang về từ các nước công nghiệp 
phương Tây” [16,215]. Do đó, việc duy trì 
ngôn ngữ mẹ đẻ trong hệ thống giáo dục 
Singapore là chiếc neo văn hóa cần phải duy 
trì cho mỗi cộng đồng. Ba thập kỉ về trước, 
Thủ tướng Lý Quang Diệu đã phát động 
Phong trào nói tiếng Quan Thoại thay cho các 
phương ngữ. Mới đây, ngày 17/3/2009, nhân 
dịp kỉ niệm 30 năm phong trào này, ông một 
lần nữa kêu gọi cộng đồng Trung Quốc hãy 
nói tiếng Quan Thoại với con cái nếu có thể, 
thay vì nói tiếng Anh (The Strait Times, 
18/3/2009). Ông nói rằng, làm như vậy sẽ giúp 
cho con cái có một nền tảng để nắm bắt ngôn 
ngữ này trong cuộc sống sau này, rằng nói 
tiếng Quan Thoại ở nhà sẽ không làm giảm 

khả năng nắm bắt tiếng Anh trong xã hội 
Singapore chủ yếu là nói tiếng Anh, rằng con 
cái họ sẽ làm chủ được tiếng Anh thông qua 
trường học, bạn bè và thi cử… 

3.3. Mối quan hệ giữa biến thể giao tiếp 
trong nước và tính dễ hiểu quốc tế 

Trong quá trình phát triển ở Malaysia sau 
độc lập, tiếng Anh ở Malaysia tiếp xúc với các 
ngôn ngữ khác tạo thành “biến thể địa 
phương” (constitutionalized varieties) của 
nước này, bên cạnh biến thể tiếng Anh 
Malaysia tiêu chuẩn. Theo B. Kachru [12,55], 
biến thể địa phương có những đặc điểm sau: 
(1) có một loạt lĩnh vực sử dụng mở rộng 
trong cảnh huống ngôn ngữ xã hội của một 
dân tộc; (2) có một loạt phạm vi từ vựng và 
phong cách mở rộng; (3) đã trải qua một quá 
trình địa phương hóa (nativisation) trong phạm 
vi từ vựng và phong cách, cả chính thức lẫn 
theo ngữ cảnh. Tình hình ở Malaysia hiện nay 
là, biến thể này đang hành chức như phương 
tiện giao tiếp giữa những người thuộc các 
nhóm dân tộc khác nhau và “đã mang lại cho 
tất cả người Malaysia một ý thức bản sắc 
mãnh liệt” [13,43]. Biến thể này cũng được 
những người nói tiếng Anh Malaysia tiêu 
chuẩn dùng trong những ngữ cảnh không 
chính thức và xã hội. Biến thể hành chức 
(performance variety) ở Malaysia là tiếng Anh 
Malaysia tiêu chuẩn, được dùng như một ngôn 
ngữ quốc tế cho người Malaysia. Những yếu 
tố để nhận diện biến thể hành chức là đặc điểm 
hành chức ở vùng địa lí hay quốc gia đó. Biến 
thể này có những chức năng đặc biệt giới hạn 
trong những ngữ cảnh cụ thể, như trong du 
lịch, thương mại và những giao dịch quốc tế 
khác. Hiện nay, ý kiến của các nhà ngôn ngữ 
học Malaysia là nên xây dựng tiếng Anh 
Malaysia tiêu chuẩn “phản ánh bản sắc 
Malaysia và đồng thời có tính dễ hiểu quốc 
tế”, kết hợp nhu cầu giao tiếp quốc gia và quốc 
tế [13]. 

“Brunei English” cũng được nhiều nhà 
ngôn ngữ học như Cane, Mossop, Martin… 
xem là một biến thể riêng biệt [10,97]. Do vậy, 
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tình hình ở Brunei, cũng như ở Malaysia, là có 
hai biến thể tiếng Anh cùng tồn tại. Tiếng 
Anh trong diễn văn và văn bản chính thức 
tuân theo hình thức tiếng Anh bản ngữ, còn 
giao tiếp thông tục có đặc điểm vay mượn 
nhiều và hình thức là tiếng Anh pidgin. Tuy 
nhiên, càng ngày càng có nhiều văn bản chính 
thức (ngay cả trong trường đại học) mang đặc 
điểm tiếng Anh địa phương hóa; trong giao 
tiếp trong lớp học, phát thanh truyền hình, 
xuất bản và văn bản học thuật càng ngày càng 
xuất hiện nhiều trường hợp trộn mã và chuyển 
mã. ở Brunei, một số người cho rằng không 
nên coi biến thể địa phương là một sự “phát 
triển lệch lạc”, khiếm khuyết mà nên coi đó là 
một biến thể ngôn ngữ dùng để giao tiếp trong 
nước. Trong khi một số người khác lại ủng 
hộ, duy trì sự cần thiết của “tiếng Anh Anh 
Quốc tiêu chuẩn” như là một kiểu mẫu mà tất 
cả những người học tiếng Anh ở Brunei phải 
hướng đến và không chấp nhận thứ tiếng Anh 
địa phương hóa. Trong số những người này, 
không chỉ có giáo viên ngôn ngữ người nước 
ngòai, mà có cả những nhân vật chính trị có 
ảnh hưởng như là Bộ trưởng Giáo dục Brunei.  

Đối với Singapore, hướng tới biến thể 
tiếng Anh tiêu chuẩn cũng là mối quan tâm 
lớn. Vài thập kỉ trở lại đây, chính phủ 
Singapore đã bày tỏ sự quan tâm đến vấn đề 
này do sự nổi lên của tiếng Anh Singapore, bị 
cho là “lệch chuẩn” hay chuẩn “tụt dốc”. Các 
nhà làm chính sách của Singapore, từ khi 
tiếng Anh trở thành ngôn ngữ tiên quyết cho 
hiện đại hóa và phát triển kinh tế, đã rất lo 
lắng cho sự phát tán nhanh chóng biến thể 
này. Một bộ trưởng, trong lễ khai mạc một hội 
thảo dạy tiếng Anh, đã phát biểu: “Cho dù 
tiếng Anh có phát triển theo chiều hướng nào 
đi chăng nữa, chúng ta phải đảm bảo rằng 
tiếng Anh mà học sinh chúng ta nói là tiếng 
Anh mà quốc tế hiểu được” [16,221]. Bộ Giáo 
dục và nhiều cơ quan, trường học đã có nhiều 
biện pháp để nâng cao trình độ tiếng Anh và 
giảm bớt ảnh hưởng của biến thể địa phương, 
như thuê giáo viên tiếng Anh bản ngữ dạy ở 

các trường phổ thông và đào tạo giáo viên 
trong nước, tổ chức các khoá học tại chức và 
hội thảo về tiếng Anh, tổ chức các khóa học 
nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, xuất 
bản tạp chí về những vấn đề sử dụng tiếng 
Anh… Ở đây, chuẩn mực tiếng Anh được 
ngầm hiểu là chuẩn mực tiếng Anh của 
Vương quốc Anh. Cho dù những cố gắng áp 
đặt một thứ tiếng Anh mà quốc tế hiểu được 
có thể không thành công hoàn toàn trong việc 
dập tắt biến thể Singapore của tiếng Anh, 
Singapore vẫn chắc chắn rằng sự quan tâm 
đến việc áp đặt chuẩn tiếng Anh sẽ biến đổi 
biến thể này thành biến thể quốc tế hiểu được 
(mặc dù sẽ không hoàn toàn giống biến thể 
của Đài BBC). 

4. Kết luận 
Từ những trình bày trên đây, có thể thấy 

rằng cả bốn nước đều đang có sự điều chỉnh 
trong chính sách ngôn ngữ để thích ứng với sự 
thay đổi của giai đoạn toàn cầu hóa. Cả bốn 
nước đều hiểu rõ vị trí cũng như ảnh hưởng 
của tiếng Anh lên sự phát triển kinh tế nói 
chung, ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia 
mình nói riêng. Tuy mức độ, cách thức và thời 
gian tiến hành khác nhau nhưng tựu trung, cả 
bốn nước đều chuẩn bị tinh thần ứng phó với 
thay đổi và thể hiện tham vọng phát triển kinh 
tế, bằng việc trang bị tiếng Anh cho các công 
dân của mình. Bên cạnh đó, cả bốn nước đều 
cố gắng ngăn chặn ảnh hưởng xấu của toàn 
cầu hóa lên ngôn ngữ và văn hóa của quốc gia, 
bằng việc duy trì, củng cố ngôn ngữ và văn 
hóa bản địa, thông qua giáo dục và kêu gọi của 
các nhà lãnh đạo v.v... Ở các nước, sự giằng 
co giữa ngôn ngữ quốc gia (bản sắc) và ngôn 
ngữ quốc tế mang tính công cụ là tiếng Anh 
(hội nhập quốc tế) đang diễn ra nơi thầm lặng, 
nơi quyết liệt. Cả hai việc (giữ gìn bản sắc và 
hội nhập quốc tế) đều là cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay, sự giằng co cũng là cần thiết để 
chính sách không đi quá tả hoặc quá hữu, cái 
khó là mức độ và cách thức tiến hành như thế 
nào để sự giằng co không bị đứt và để quốc 
gia có thể phát triển bền vững. 
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